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ĐỀ 01
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) Ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất 
Câu 1: Nghề điện dân dụng hoạt động trong lĩnh vực sử dụng điện năng phục vụ:
A. Đời sống, sinh hoạt, lao động, sản xuất.	
B. Sinh hoạt, lao động, sản xuất, nông nghiệp.
C. Nông nghiệp, sản xuất, đời sống, sinh hoạt.
D. Sản xuất, lao động, cơ khí, sinh hoạt.
Câu 2: Người thợ điện thường có mặt ở đâu?
A. Tại nhà, xí nghiệp, nhà máy.		
B. Cơ quan, xí nghiệp, nhà máy, công trường.
C. Cơ quan, nhà máy, công trường.
D. Tại nhà, cơ quan, nhà máy, công trường.
Câu 3: Hãy cho biết đâu là đối tượng lao động của nghề điện dân dụng?
A. Thiết bị bảo vệ, đóng cắt.			B. Thiết bị đóng cắt, lấy điện.
C. Thiết bị lấy điện, đóng cắt, bảo vệ.		D. Thiết bị bảo vệ, lấy điện, cầu chì.
Câu 4: Chọn phát biểu sai về đối tượng lao động của nghề điện dân dụng:
A. Nguồn điện một chiều		B. Nguồn điện xoay chiều điện áp thấp dưới 380V
C. Các loại đồ dùng điện		D. Nguồn điện xoay chiều điện áp cao trên 380V
Câu 5 : Điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng:
A. Công việc nhẹ nhàng.				B. Chỉ làm ngoài trời
C. Chỉ làm trong nhà.				D. Làm việc trên cao.
Câu 6: Những công việc nào của nghề điện dân dụng thường được tiến hành trong nhà?
A. Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa đồ dùng điện.
B. Bảo dưỡng, sửa chữa đồ dùng điện.
C. Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, đồ dùng điện.
D. Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, đồ dùng điện.
Câu 7: Người lao động cần đảm bảo mấy yêu cầu của nghề điện dân dụng?
A. 3				B. 4				C. 5				D. 6
Câu 8: Yêu cầu về sức khỏe của người lao động trong nghề điện dân dụng là:
A. Không mắc bệnh về tim mạch.		B. Không yêu cầu về huyết áp
C. Không yêu cầu về sức khỏe			D. Có thể mắc bệnh về thấp khớp.
Câu 9: Vật liệu điện được dùng trong lắp đặt mạng điện gồm:
A. Dây cáp điện, dây dẫn điện, vật liệu cách điện.
B. Dây dẫn điện, vật liệu cách điện.

C. Vật liệu cách điện, dây cáp điện, bóng đèn.
D. Bóng đèn, dây dẫn điện, vật liệu cách điện.
Câu 10: Vật liệu nào được dùng để truyền tải và phân phối điện năng đến đồ dùng điện:
A. Dây cáp điện và dây dẫn điện. 		B. Dây cáp điện và bóng đèn.
C. Dây dẫn điện và bóng đèn.			D. Dây cáp điện, dây dẫn điện và bóng đèn.
Câu 11: Dựa vào lớp vỏ cách điện, dây dẫn điện chia làm mấy loại?
A. 1				B. 2				C. 3				D. 4
Câu 12: Trong cấu tạo của dây dẫn điện được bọc cách điện. Ngoài lớp cách điện một số loại dây dẫn còn có thêm lớp vỏ bảo vệ để:
A. Chống va đập cơ học, ảnh hưởng nước và các chất hóa học. 
B. Chống va đập cơ học, ảnh hưởng của độ ẩm, nước và các chất hóa học.
C. Chống ảnh hưởng của độ ẩm, nước và các chất hóa học.
D. Chống ảnh hưởng của nước và các chất hóa học.
Câu 13: Cấu tạo dây cáp điện gồm mấy phần?
A. 1				B. 2				C. 3				D. 4
Câu 14: Dây cáp điện thường được sử dụng để lắp đặt ở đâu?
A. Bất kỳ nơi nào.						B. Đường dây trong nhà.
C. Đường dây hạ áp đến gia đình. 			D. Đường dây cao thế.
Câu 15: Đâu không phải là vật liệu cách điện?
A. Puli sứ		B. Vỏ cầu chì		C. Vỏ đui đèn	D. Dây đồng
Câu 16: Yêu cầu của vật liệu cách điện là:
A. Cách điện cao, chịu nhiệt tốt, chống ẩm tốt.
B. Chịu nhiệt tốt, độ bền cơ học cao, cách nhiệt tốt.
C. Chống ẩm tốt và độ bền cơ học cao.
D. Cách điện cao, chịu nhiệt tốt, chống ẩm tốt, độ bền cơ học cao.
Câu 17: Tên một số đồng hồ đo điện là:
A. Ampe kế, vôn kế, oát kế, ôm kế, công tơ, đồng hồ vạn năng
B. Ampe kế, vôn kế, oát kế, công tơ, đồng hồ vạn năng, 
C. Ampe kế, vôn kế, ôm kế, công tơ, đồng hồ vạn năng
D. Tốc kế, vôn kế, oát kế, ôm kế, công tơ, đồng hồ vạn năng
Câu 18: Trước khi sử dụng đồng hồ đo điện ta cần làm gì?
A. Lau chùi đồng hồ.				B. Vặn núm điều chỉnh về vạch số 0.
C. Ghi lại chỉ số của đồng hồ.			D. Đặt đồng hồ nơi bằng phẳng.
Câu 19: Dựa vào đại lượng cần đo, đồng hồ điện được phân làm mấy loại: 
A. 4				B. 5.				C. 6.				D. 7


Câu 20 : Khi sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện trở của một dây dẫn ta vặn ở thang đo:
A. Vôn và Ôm.		B. Ôm và Ampe.		C. Ampe.			D. Ôm.
[image: Bài 1.2: Ampe kế - huongdansudungdonghovannang]Câu 21: Hãy cho biết là kí hiệu của đồng hồ đo điện nào?
A. Ampe kế			B. Oát kế			C. Ôm kế			D. Vôn kế
Câu 22: Cho vôn kế có thang đo 300V, cấp chính xác 1,5 thì sai số tuyệt đối lớn nhất là:
A. 4,5V			B. 3V				C. 3,5V			D. 4V
Câu 23 : Đâu không phải là tên dụng cụ cơ khí?
A. Thước		B. Đồng hồ vạn năng		C. Panme			D. Búa
Câu 24: Panme là dụng cụ cơ khí dùng để:
A. Đo chiều dài dây điện				B. Đo chính xác đường kính dây điện 
C. Đo đường kính dây điện.			D. Đo kích thước lỗ luồn dây điện
Câu 25: Khi đo điện năng tiêu thụ bằng công tơ điện ta thực hiện mấy bước
A. 1.				B. 2.				C. 3.				D. 4.
Câu 26: Nhìn vào mặt trước đồng hồ của công tơ điện từ trái sang phải có 4 vị trí (1, 2, 3, 4) để lắp điện nguồn vào và lấy điện ra sử dụng. Vậy ta phải lắp:
A. Vị trí 1 và 2 nguồn điện vào			B. Vị trí 3 và 4 nguồn điện vào
C. Vị trí 1 và 3 nguồn điện vào			D. Vị trí 1 và 4 nguồn điện vào
Câu 27 : Có mấy loại mối nối dây dẫn điện?
A. 6				B. 5				C. 4				D. 3
Câu 28: Tại sao phải làm sạch mối nối trước khi nối dây dẫn?
A. Để mối nối đẹp. 				B. Chổng gỉ
C. Để mối nối bền.				D. Để mối nối tiếp xúc tốt.
B. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)
Câu 1: (1điểm)  Để trở thành người thợ điện, cần phải phấn đấu và rèn luyện như thế nào về học tập và sức khỏe?
Câu 2: (1điểm) Em hãy nêu sự khác nhau giữa vật liệu dẫn điện và vật liệu cách điện.
Câu 3: (1điểm) Khi bóc vỏ cách điện, nếu lưỡi dao cắt vào lõi dây thì đoạn lõi đó có sử dụng được không? Tại sao?







ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM KIỂM TRAGIỮA HỌC KỲ I 
MÔN CÔNG NGHỆ 9 NĂM HỌC 2022-2023.
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM). Mỗi ý đúng 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	A
	A
	B
	B
	C
	C

	Thang điểm
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25



	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	D
	D
	A
	B
	C
	D
	A
	A
	B
	B
	C
	C
	D
	D

	Thang điểm
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25


B. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)
	Câu
	Nội dung đáp án
	Biểu điểm

	


1
	- Kiến thức: Tối thiểu phải có trình độ văn hoá 9/12. Tốt nghiệp tối thiểu THCS, có kiến thức cơ bản các lĩnh vực của kỹ thuật điện.
- Kỹ năng: sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa lắp đặt mạng điện, đo lường, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt những thiết bị điện và mạng điện.
- Thái độ: chăm chỉ, cần cù và chịu khó tìm tòi.
- Về sức khoẻ: Đủ điều kiện về sức khoẻ, không mắc các bệnh: Tim mạch, huyết áp, thấp khớp...
	0,25


0,25

0,25
0,25

	


2
	- Vật liệu dẫn điện là vật liệu cho dòng điện đi qua.
Ví dụ: Sắt, thép, đồng, chì... 
- Vật liệu cách điện là vật liệu dùng để cách li các phần tử dẫn điện với nhau và giữa các phần dẫn điện với phần không mang điện khác. 
Ví dụ:  Puli sứ, nhựa, gốm, vỏ đui đèn, …
	0,25
0,25
0,25

0,25

	


3
	- Khi bóc vỏ cách điện, nếu lưỡi dao cắt vào lõi dây thì đoạn lõi đó vẫn có thể sử đụng được tiếp nữa.
- Lí do là bởi đoạn lõi bên trong có thể bao gồm rất nhiều dây dẫn nhỏ, vẫn có thể nối tiếp được với nhau. Nhưng nếu lõi dây dẫn chỉ là 1 dây đơn thì nên bỏ đoạn lõi đó đi bởi lõi dây lúc đó có thể đã yếu đi, dễ đứt khi ghép nối.
- Do đó khuyên bạn nếu lưỡi dao cắt vào lõi dây thì nên bỏ đoạn lõi đó đi
	0,25


0,5


0,25
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